Phụ lục 1
	[bookmark: _GoBack]TRÍCH YẾU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG CỦA GIẢNG VIÊN

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NGHỀ NGHIỆP
	THÂM NIÊN 
NGHỀ (năm)
	ĐƠN VỊ 
CÔNG TÁC
	ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY
	TRÌNH ĐỘ
 CHUYÊN MÔN
	LĨNH VỰC ĐĂNG 
KÝ GIẢNG DẠY

	1
	Trần Ngọc Đường
	1945
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	 
	Giáo sư, Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung).

	2
	Đỗ Ngọc Thịnh
	1960
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	ĐH Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp
	Tiến sĩ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung).

	3
	Lưu Tiến Dũng
	1965
	Luật sư
	25
	ĐLS TP. Hà Nội
	Giảng viên thỉnh giảng ĐHKT Luật TP. HCM
Đồng giảng viên các khóa hội nhập về Kinh tế Quốc tế của dự án do CP Úc tài trợ (VAT)
	Tiễn sĩ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại.

	4
	Phạm Quý Tỵ
	1953
	Luật sư
	37
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Trường ĐH Luật Hà Nội
	Tiến sĩ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
5 Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc h6ành chính.

	5
	Đỗ Ngọc Quang
	1953
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Trường ĐH Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp
	Tiến sĩ Luật
	Kỹ7 năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật 8(phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động 9tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số 10loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính


	6
	Hoàng Ngọc Giao
	1954
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Khoa Luật - ĐHQG, ĐH Luật Hà Nội
	Tiễn sĩ Luật
	Kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ - việc DS, LĐ và TM;

	7
	Chu Thị Trang Vân
	1973
	Luật sư
	20 năm giảng dạy, 5 hành nghề LS
	ĐLS TP. Hà Nội
	Khoa Luật - ĐHQG, ĐHKHXH và NV, ĐHCĐ, ĐHKS.
Học viện Tư pháp
	Tiễn sĩ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	8
	Nguyễn Ngọc Thạch
	1955
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	ĐH Luật Hà Nội, Học viện tư pháp
	Tiến sỹ Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính

	9
	Phạm Liêm Chính
	1954
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Tham gia dạy luật Thương mại Quốc tế trong khuôn khổ các chương trình đào tạo Cao học Luật Thương mại Quốc tế của Pháp tại Việt Nam.
	Tiến sỹ Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại


	10
	Nguyễn Công Bình
	1955
	Giảng viên giảng dạy pháp luật
	30
	 
	Đại học và sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học mở Hà Nội và giảng dạy nghiệp vụ thẩm phán, nghiệp vụ chấp hành viên và nghiệp luật sư tại Học viên Tư pháp
	Tiến sỹ Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại

	11
	Đinh Văn Thanh
	1954
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	ĐH Luật Hà Nội. Học viện Tư pháp
	Tiến sỹ Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính

	12
	Đào Ngọc Chuyền
	1965
	Luật sư
	21
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Giảng dạy các chuyên đề thuộc chương trình khung ban hành theo QĐ số 90/2008 của BTP, ĐH Luật Hà Nội
	Tiến sĩ kinh tế tài chính ngân hàng, cử nhân Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại.

	13
	Huỳnh Phương Nam
	1970
	Luật sư
	15
	ĐLS TP. Hà Nội
	 
	Thạc sỹ Luật , Cử nhân tiếng Anh
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính.

	14
	Phạm Văn Đàm
	1957
	Luật sư
	13
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật, nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật K2 (2012)
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	15
	Trần Mạnh Hùng
	1974
	Luật sư
	20
	ĐLS TP. Hà Nội
	ĐH Luật Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, Học viện ngoại giao, Chương trình MBA quốc tế CSVG và TP Academy của Baker & Mckenzie ở Singapo và Hoa Kỳ
	Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể).

	16
	Đỗ Trọng Hải
	1970
	Luật sư
	21
	ĐLS TP. Hà Nội
	 
	Thạc sỹ Luật, cử nhân Kinh tế, cử nhân ngoại ngữ
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại.

	17
	Đặng Thanh Sơn
	1977
	Luật sư
	14
	ĐLS TP. Hà Nội
	ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngoại giao và ĐH Luật Hà Nội
	Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể).

	18
	Diệp Thị Hoài Nam
	1971
	Luật sư
	14
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, các lớp bồi dưỡng do BTP và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức
	Thạc sỹ Luật
	Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);

	19
	Dương Quốc Thành
	1967
	Luật sư
	26
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật TMQT, Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại.

	20
	Trần Hữu Huỳnh
	1952
	Trọng tài viên, Luật sư
	10 đi dạy, 25 năm làm ở VCCI, 22 năm làm tại VIAC
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, dạy PTTH, Doanh nghiệp, Luật sư
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại

	21
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	1962
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Các lớp bồi dưỡng luật sư do BTP và Liên đoàn tổ chức
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính.


	22
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	1954
	Luật sư
	34
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	23
	Nguyễn Như Bích
	1948
	Luật sư
	32 năm công tác tại TA, 6 năm hành nghề LS
	ĐLS TP. Hà Nội
	Từng tham gia giảng dạy lớp của Liên đoàn LSVN, BTP tổ chức
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại

	24
	Nguyễn Văn Chiến
	1963
	Luật sư
	28
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính.


	25
	Vũ Xuân Nam
	1963
	Luật sư
	10
	ĐLS TP. Hà Nội
	 
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung).

	26
	Trương Thanh Đức
	1964
	Luật sư
	25
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Viện ĐH Mở, các Ngân hàng, Doanh nghiệp
	Cử nhân Luật, Kỹ sư kinh tế
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể).

	27
	Hoàng Huy Được
	1953
	Luật sư
	23
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Các lớp bồi dưỡng luật sư do BTP và Liên đoàn tổ chức
	Cử nhân Luật
	Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính


	28
	Nguyễn Huy Thiệp
	1959
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Các lớp bồi dưỡng luật sư do BTP và Liên đoàn tổ chức
	Cử nhân Luật
	Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính

	29
	Hà Văn Đăng
	1962
	Luật sư
	28
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự

	30
	Trương Nhật Quang
	1973
	Luật sư
	20
	ĐLS TP. Hà Nội
	 
	 
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);


	31
	Nguyễn Phương Nam
	1967
	Luật sư
	27
	ĐLS TP. Hà Nội
	Trường Cán bộ Thương mại I,II; Viện ĐH Mở; Trường ĐH Quản trị kinh doanh, Học viện Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại.

	32
	Lê Phan Thùy Anh
	1968
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Các lớp bồi dưỡng luật sư do BTP và Liên đoàn tổ chức
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);


	33
	Nguyễn Thị Vân Hằng
	1964
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Các lớp bồi dưỡng luật sư do BTP và Liên đoàn tổ chức
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại

	34
	Hạ Thị Hồ Hoa
	1962
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. Hà Nội
	Học viện Tư pháp, Các lớp bồi dưỡng luật sư do BTP và Liên đoàn tổ chức
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại

	35
	Nguyễn Trúc Hiền
	1973
	Luật sư
	22 năm 
	ĐLS Thái Bình
	Từng tham gia giảng dạy lớp của Liên đoàn LSVN
	Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể)

	36
	Hoàng Thanh Bình
	1956
	Luật sư
	26
	ĐLS Nghệ An
	Dạy pháp luật tại Giáo phận Vinh, các doanh nghiệp - Hội doanh nghiệp Nghệ An
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính.

	37
	Lê Cao Long
	1976
	Luật sư
	15
	ĐLS Quảng Ninh
	 
	Cử nhân Luật
	Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	38
	Phan Trung Hoài
	1960
	Luật sư
	26
	ĐLS TP. HCM
	ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TP. HCM, Học viện Tư pháp, ĐH Quốc gian, Khoa Luật ĐH Kinh tế
	Tiến sĩ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự

	39
	Lê Nết
	1971
	Luật sư
	12
	ĐLS TP.HCM
	Trường ĐH Luật TP.HCM, Học viện tư pháp, University of Westerm England
	Tiến sĩ 
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ - việc DS, LĐ và TM;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

	40
	Trương Trọng Nghĩa
	1953
	Luật sư
	29
	ĐLS. TP. HCM
	Kỹ năng đàm phán, soạn thảo HĐTM - HĐDS; giải quyết tranh chấp thương mại; Luật TMQTế; Trong tài TMQTế
	Thạc sỹ Luật ĐH New York
	Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể); 
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.


	41
	Nguyễn Minh Tâm
	1954
	Luật sư
	 
	ĐLS. TP. HCM
	ĐH Luật TP. HCM, Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;
Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ việc hành chính.

	42
	Trương Thị Hòa
	1947
	Luật sư
	24
	ĐLS TP. HCM
	Học viện Tư pháp, DĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH Mở TP. HCM, Đại học KHKT TP. HCM, ĐH Văn Hiến, ĐH Văn Lang, ĐH Cửu Long
	Thạc sỹ Luật học, Thặc sỹ Sử học
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng cơ bản của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ - việc DS, LĐ và TM;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

	43
	Trương Công Khoa
	1954
	Luật sư
	 
	ĐLS TP. HCM
	Học viện Tư pháp, Khoa Luật trường ĐH Bình Dương, Khoa Luật Trường ĐH Sài Gòn, Khoa Luật Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Tôn Đức Thắng
	Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia vụ án hình sự;
Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia vụ án hành chính;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ án hình sự;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ án hành chính.

	44
	Nguyễn Hữu Thế Trạch
	1966
	Luật sư
	10
	ĐLS TP. HCM
	Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
	Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng mềm (nghe, đọc, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình...);
Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia vụ án hình sự;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ án hình sự

	45
	Phạm Quốc Hưng
	1945
	Luật sư
	29
	ĐLS TP. HCM
	Học viện Tư pháp
	Cao học Luật
	Kỹ năng mềm (nghe, đọc, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình...);
Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia vụ án hình sự;
Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia vụ - việc dân sự và thương mại;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ án hình sự

	46
	Trần Thị Minh Nguyệt
	1962
	Luật sư
	7
	ĐLS TP. HCM
	Trường ĐH Bình Dương
	Cao học Luật
	Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia vụ án hình sự

	47
	Phạm Thị Ngọt
	1948
	Luật sư
	23
	ĐLS TP. HCM
	Trường Cansphaps lý TP. HCM, Phân hiệu ĐH Luật TP. HCM, Khoa Luật ĐH Tổng hợp TP. HCM, Học viện Tư pháp
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng mềm (nghe, đọc, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình...);
Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia vụ án hình sự;
Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia vụ án hình sự

	48
	Trần Mỹ Thoa
	1950
	Luật sư
	26
	ĐLS TP. HCM
	Học viện tư pháp, Trường Cán bộ pháp lý STP. TP HCM
	Cử nhân Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng tranh tụng dân sự;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	49
	Nguyễn Đình Thơ
	1963
	Luật sư
	22
	ĐLS Khánh Hòa
	Các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do LĐLSVN tổ chức; các lớp do CLB pháp chế doanh nghiệp - BTP tổ chức; Các lớp do VCCI tổ chức
	Tiễn sĩ Luật
	Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	50
	Lê Quang Y
	1970
	Luật sư
	22 năm giảng dạy, 15 năm hành nghề luật sư
	ĐLS Đồng Nai
	Học viện Tư pháp
	Thạc sỹ Luật, Thạc sỹ Tâm lý học
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại; Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	51
	Phan Thiên Vượng
	1951
	Luật sư
	35
	ĐLS Đồng Nai
	Trung cấp Luật tại chức, Học viện tư pháp
	Cử nhân Luật
	Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.

	52
	Phan Thông Anh
	1960
	Luật sư
	14
	ĐLS Bình Phước
	Học viện Doanh nhân PACE, Học viện Tư pháp, ĐH Luật, Khoa Luật học ĐH Bình Dương
	Thạc sỹ Luật
	Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể).

	53
	Nguyễn Thế Phong
	1968
	Luật sư
	14 năm 7 tháng
	ĐLS Long An
	Là báo cáo môn pháp luật, tham gia phụ trách chuyên đề pháp lý theo đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân
	Thạc sỹ Luật
	Kỹ năng mềm nghề luật sư: Đọc, nghe, nói, viết, lập luận, tranh luận, thuyết trình….;
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần chung);
Kỹ năng của luật sư trong hoạt động tư vấn pháp luật (phần tư vấn chuyên sâu một số loại vụ việc cụ thể);
Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.


	54
	Lưu Văn Tám
	1961
	Luật sư
	28
	ĐLS Bà Rịa - Vũng Tàu
	Các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Tư pháp, Liên đoàn LSVN và ĐLS Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức
	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
	Kỹ năng tranh tụng dân sự, lao động và thương mại;
Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự.



39

